
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                            Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
       TỈNH CÀ MAU                                           

Bản án số: 04/2018/DS-ST 

Ngày 15-01-2018 
V/v Tranh chấp     th  n  th  t 

h      s c  h          ph  . 

NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Thanh Nhun . 

Các Hội thẩm nhân dân:           Ông  u nh V n N  .  

                                                   B  N u  n Th  D  p. 

- Thư ký phiên toà: B  N u  n C      n  - Th   ý T   án nh n   n hu  n 

Trần V n Th  , tỉnh C  Mau. 

Tr n  các ngày 12, 15 tháng 01 n   2018, t   trụ sở T   án nh n   n hu  n 

Trần V n Th  , t ến h nh  ét  ử sơ th   côn   ha  vụ án   n sự thụ lý số: 

248/2017/TLST-DS ngày 06/11/2017 về v  c “Tranh chấp   i th  n  thi t hại do 

s c  h e     âm phạm”, th   Qu ết đ nh đ a vụ án ra  ét  ử số: 

507/2017/QĐXXST-DS ngày 26/12/2017   ữa các đ ơn  sự: 

- N uyên đơn:  n  Trần V n D, s nh n   1954 

Đ a chỉ:  p 8,     , hu  n T, tỉnh C  Mau. 

- B  đơn: Ông N u  n V n T, s nh n   1981 

Đ a chỉ:  p 8,     , hu  n T, tỉnh C  Mau. 

Các đ ơn  s  có mặt tại phiên toà.. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn có tại hồ sơ và tại 

phiên toà, thể hiện:  

Vào ngày 11/4/2017 t   ấp 8,      có họp hòa   ả  v  c hùn vốn, lúc n   ôn  D 

v  ôn  Đ có nó  chu  n qua l   v  cự cả  vớ  nhau, sau đó ôn  D    ra về thì ôn  T 

(c n ôn  Đ) r ợt th    ùn  ta  đánh ôn  D b      sốn     , sau đó ôn  D đ  đ ều tr  
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t   B nh v  n hu  n T hết 27 n   , t ếp tục lên B nh v  n Đ   học     ợc th nh phố 

   Chí M nh đ ều tr  n     trú v  tá   há  tổn  số l  08 chu ến l  16 n   .  

Nay ông D  êu cầu ông T     th  n  các  h ản nh  sau: T ền thuốc v  t ền 

chụp X quan , chụp CTsca , chụp MRI l  13.350.105 đ n ; tiền   á  đ nh  l  

1.000.000 đ n ; t ền ch  phí đ  l   t   B nh v  n T v  t   B nh v  n Đ   học     ợc 

thành phố    Chí M nh l  5.200.000 đ n ; th     an đ ều tr  82 n    ch  n       nh 

v  n     nuô    nh  ỗ  n    200.000 đ n  X 2 n     X 82 n    = 32.800.000 đ n ; 

t ền  ất s c la  độn  30 thán   ỗ  thán  1.300.000 đ n  l  39.000.000 đ n . Tổn  

số  êu cầu ôn  T phả      th  n  l  91.350.105 đ n . T   ph ên tòa ôn  D  êu cầu 

t ền tổn thất về tinh thần  êu cầu  ộ  đ n   ét  ử      ét th   qu  đ nh pháp luật. 

- Lời trình bày của b  đơn có tại hồ sơ và tại phiên t a, thể hiện:  

Vào ngày 11/4/2017 ở ấp có hòa   ả  v  c hùn vốn, lúc n   ôn  D có  úc ph   

ông T v  chính qu ền, đ n  th   chử  cha ôn  T l  ôn  Đ, nên ôn  T  ớ  đánh ôn  D 

02 cái trúng vào  ặt     th ơn  tích ch  ôn  D.  

Nay ông T đ n  ý     th  n  t ền thuốc v  ch  phí  hác t   B nh v  n hu  n T, 

nh n  phả  phù hợp vớ  qu  đ nh của pháp luật, đố  vớ  ch  phí đ ều tr  t   th nh phố 

   Chí M nh ôn  T  hôn  đ n  ý     th  n . T   ph ên tòa ôn  T đ n  ý     th  n  

các  h ản ch  ôn  D, nh n   êu cầu  ộ  đ n   ét  ử      ét nhữn  chi phí hợp lý 

và phù hợp vớ  qu  đ nh của pháp luật. 

Từ nhữn  nộ   un  vụ án thể h  n; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n c  v   các t   l  u, ch n  c  có tr n  h  sơ vụ án v  đ  đ ợc      ét t   

ph ên t  ,  ết quả tranh tụn  t   ph ên tòa,  ộ  đ n   ét  ử nhận đ nh: 

[1] Về thẩm quyền toà án: B  đơn c  trú t   hu  n T, ôn  D  hở     n ôn  T về 

v  c   tranh chấp     th  n  th  t h      s c  h          ph  ”, nên T   án nhân 

  n hu  n T thụ lý   ả  qu ết l  phù hợp th   qu  đ nh t   Đ ều 26, Đ ều 35, Đ ều 39 

Bộ luật tố tụn    n sự n   2015. 

[2] Về quyền  hởi  i n: N u ên đơn ch  rằn  qu ền v  lợ  ích của n u ên đơn 

      đơn     h  , nên  hở     n  êu cầu T   án  ả  v  qu ền v  lợ  ích hợp pháp l  

phù hợp vớ  qu  đ nh t   Đ ều 186 Bộ luật tố tụn    n sự n   2015. 

[3] Xét về pháp luật áp  ụn : Sự v  c tranh chấp  ả  ra v   n    11/4/2017, 

nên áp  ụn  Bộ luật   n sự n   2015 để   ả  qu ết l  phù hợp. 
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 [4] Xét về quan h  pháp  u t tranh chấp: Ôn  D ch  rằn     ôn  T đánh trún  

v    ặt l   ôn         sốn     , sau  h    á  đ nh vết th ơn  9% ch a đủ đ ều 

   n  hở  tố vụ án hình sự, nên cơ quan đ ều tra  hôn   hở  tố đố  vớ  ôn  T, nên ông 

D  hở     n ôn  T  êu cầu     th  n  t ền thuốc v  các  h ản ch  phí  hác tr n  quá 

trình đ ều tr , nên  ác đ nh quan h  tranh chấp l    B   th  n  th  t h      s c  h   

       ph  ” l  phù họp vớ  Đ ều 584 v  Đ ều 589 Bộ luật   n sự n   2015. 

 [5] Về nội dun  tranh chấp: V   n    11/4/2017 t   ấp 8, xã K, hu  n T, tỉnh 

Cà Mau có họp   ả  qu ết v  c hùn vốn vớ  nhau. T   đ   ôn  D v  ôn  Đ có cự cả  

vớ  nhau, ông D có chử  thề thô tục t   cuộc họp, sau đó đ ợc  ọ  n     can n  n 

ông D    ra về đ ợc 01 đ  n thì ôn  T (c n ôn  Đ) ch   th   v   ùn  ta  đánh v   

 ặt ôn  D 02 cái làm ông D té  uốn  đ  n . Sau  h  sự v  c  ả  ra ôn  D có yêu 

cầu  ử lý hình sự đố  vớ  ôn  T, nh n  sau  h    á  đ nh th ơn  tật của ôn  D là 9% 

ch a đủ đ ều    n để  hở  tố đố  vớ  ông T, nên ông D  êu cầu     th  n  ch  phí 

đ ều tr  v  các  h ản l  91.350.105 đ n . Đố  vớ  ôn  T c n  thừa nhận có  ùn  ta  

đánh ôn  D 02 cá  trún  v    ặt, vì ôn  đ   uất ph   đến cha  ẹ ôn , nay ông T 

đ n  ý     th  n  t ền thuốc v  các  h ản ch  phí hợp l  t   B nh v  n hu  n T, còn 

số t ền ôn  D tự đ  đ ều tr  ở B nh v  n Đ   học     ợc th nh phố    Chí Minh là 

ôn   hôn  đ n  ý.  ộ  đ n   ét  ử  ét thấ  v  c ôn  Thuận có  ùn  ta  đánh v   

 ặt của ôn  D n  02 cá  l  có thật  ở  vì ôn  T c n  thừa nhận v  các ch n  c   hác 

cùn  các l   khai của n     l   ch n  có t   h  sơ c n   ác đ nh l  ôn  T đánh ôn  

D, vết th ơn      sốn      l     ông T     ra ch  ôn  D,    đó ôn  T phả  ch u hậu 

quả     ình đ      ra v  cần  uộc ôn  T phả  ch u ch  phí hợp lý    ông D đ  đ  

đ ều tr . Đố  vớ   h ản t ền ch  phí đ ều tr  t   B nh v  n Đ   học     ợc th nh phố 

   Chí Minh ông T  hôn  đ n  ý     th  n ,  ét thấ     ôn  T đánh l         ơn  

chính     của ôn  D, sau  h   uất v  n ông D tự đ   há  v  đ ều tr  t   B nh v  n 

Đ   học     ợc th nh phố    Chí M nh, th   các t a ph ếu v  các  ết quả chụp CT- 

SCANNER, chụp MRI đ ều  ác đ nh       v ê  đa   an  v  đ   l     ch n  sau  h  

   đánh, nên cần  uộc ôn  T có trách nh        th  n  các  h ản ch  phí hợp l  cho 

ông D l  phù hợp vớ  Đ ều 584 v  Đ ều 585 Đ ều 590 Bộ luật   n sự n   2015. 

 Các  h ản đ ợc chấp nhận    : T ền thuốc 3.964.951 đ n ; t ền siêu âm 

320.000 đ n ; t ền sa    nh án 140.000 đ n ; t ền chụp CT 1.600.000 đ n ; t ền 

chụp MRI 2.300.000 đ n ; t ền chụp X quan  100.000 đ n ; t ền côn  tr n  lúc nằ  

v  n l  13 n   , tá   há  3 lần 6 n   ,  ỗ  n    150.000 đ n    19 ngày = 

2.850.000 đ n ; t ền côn  n     nuô    nh tr n  lúc nằ  v  n l  13 n    x 150.000 

đ n  = 1.950.000 đ n ; t ền  n       ỡn  ch  n       nh tr n  th     an nằ  v  n 

đ ợc tính  ỗ  n    50.000 đ n    13 n    = 650.000 đ n ; t ền tổn thất t nh thần    

   đánh đ ợc tính l  05 thán  l ơn  tố  th ểu l  1.300.000 đ n    5 tháng = 6.500.000 
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đ n ; t ền    từ nh  đến B nh v  n hu  n T đ  v  về  ỗ  l ợt l  200.000 đ n  x 2 

l ợt = 400.000 đ n ; t ền    từ nh  đến B nh v  n Đ   học     ợc th nh phố    Chí 

Minh 03 chu ến,  ỗ  chu ến chỉ đ ợc tính 01 n     l  300.000 đ n    6 l ợt là 

1.800.000 đ n . Tổn  các  h ản đ ợc chấp nhận l  22.574.951 đ n . 

Số t ền ôn  D  êu cầu  hôn  đ ợc chấp nhận:  óa đơn  án lẽ n    5/5/2017 

số t ền l  277.081 đ n ; ph ếu chỉ đ nh  há  cận l   s n  n    01/6/2017 số t ền l  

100.000 đ n  (   có ph ếu thu chụp Xquan  cùn  n    đ  đ ợc chấp nhận ở phần 

trên); ph ếu chỉ đ nh  há  cận l   s n  n    30/6/2017 số t ền l  2.300.000 đ n  

(đ  đ ợc chấp nhận ở phần trên); ph ếu chỉ đ nh  há  cận l   s n  n    01/6/2017 

số t ền l  1.600.000 đ n  ( đ  đ ợc chấp nhận ở phần trên); t ền  ất thu nhập ôn  

D n   êu cầu 82 n    nh n  chỉ chấp nhận 19 n   , phần  hôn  chấp nhận l  63 

ngày x 200.000 đ n  = 12.600.000 đ n . Tổn  số t ền ông D yêu cầu  hôn  đ ợc 

chấp nhận l  15.877.081 đ n . 

[6] Về án phí: Ông T phả  ch u án phí sơ th   có   á   ch l  5% trên tổn  số 

t ền    ôn  phả      th  n  ch  ôn  D. Đố  vớ  số t ền ông D  êu cầu  hôn  đ ợc 

chấp nhận  hôn  phả  ch u án phí th   qu  đ nh t   Đ ều 12 N h  Quết 

326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 của Ủ   an Th  n  vụ Quốc  ộ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  v   Đ ều 26, 35, 39, 186 Bộ luật tố tụn    n sự n   2015; Đ ều 584, 

Đ ều 585, Đ ều 590 Bộ luật   n sự n   2015.  

1. Tu ên  ử chấp nhận  ột phần cầu của ôn  Trần V n D. 

Buộc ôn  N u  n V n T phả      th  n  t ền thuốc v  các  h ản ch  phí  hác 

cho ông D l  22.574.951 đ n  (Hai m ơi hai tri u  n m tr m   y m ơi   n n àn  

chín tr m n m m ơi m t đ n  . 

 ể từ n    ôn  D có đơn  êu cầu th  hành án mà ông T chậ  th  h nh số t ền 

nó  trên thì h n  thán  ôn  thuận còn phả  ch u l   th   qu  đ nh t    h ản 2 Đ ều 

468 Bộ luật   n sự n   2015 t ơn   n  vớ  th     an chậ  th  h nh án. 

2. Áp  ụn  N h  Qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an 

th  n  vụ Quốc  ộ , qu  đ nh về   c thu án phí, l  phí Tòa án , t n  n  án phí, t   

 n  l  phí Tòa án. 

Án phí sơ th     n sự có   á n  ch ôn  T phả  ch u l  1.128.747 đ n . 

3. Các đ ơn  sự có qu ền  hán  cá   ản án n   tr n  h n 15 n     ể từ n  y 

tuyên án l  n    15/01/2018.  
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Tr  n  hợp   n án đ ợc thi hành theo quy đ nh Điều 2 Lu t Thi hành án dân 

s   n   i ph i thi hành án dân s  có quyền tho  thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi 

hành án  t  n uy n thi hành án  hoặc    c ỡn  chế thi hành án theo quy đ nh tại các 

Điều 6  Điều 7  Điều 9 Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ ợc th c hi n 

theo quy đ nh tại điều 30 Lu t thi hành án dân s . 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh C  Mau; 

- V SND hu  n T; 

- Ch  cục T ADS hu  n T; 

- Đ ơn  sự; 

- L u v n phòn , HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Từ Thanh Nhung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


